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PHỤ LỤC: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU GÓI THẦU SỐ 58 

(Kèm theo Thư mời Chuyên gia tư vấn cá nhân ngày 14/10/2022)  

 

Thuê tư vấn cá nhân chiết xuất số liệu khảo sát hộ gia đình nông thôn  

thực hiện nghiên cứu Tác động của xung đột Nga – Ukraina  

đến hộ gia đình nông thôn Việt Nam 
 

1. Bối cảnh 

Trong khối ASEAN, Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia là nhóm nước đến 

sau và là nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đang dần chuyển đổi sang công 

nghiệp hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, tiến tới nền kinh tế định hướng thị trường. Năm 

2003, cơ chế Hội nghị cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) đã 

được thiết lập như một cơ chế mở để tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa bốn 

nước Mê Công. Hội nghị cấp cao CLMV đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thúc 

đẩy hợp tác về thương mại, kinh tế và đầu tư giữa các quốc gia thành viên và giữa các 

quốc gia Tiểu vùng Mê Công với các quốc gia thành viên ASEAN khác và các đối tác 

ASEAN. Các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị CLMV được tổ chức thường xuyên 

để các nhà lãnh đạo cấp cao của các nước thảo luận về hợp tác kinh tế, xác định các hạn 

chế và đưa ra thỏa thuận hành động, hỗ trợ lẫn nhau.  

Tại Hội nghị cấp cao CLMV diễn ra vào ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giới thiệu ý tưởng phối hợp nghiên cứu, học 

hỏi chính sách NN & PTNT trong nhóm CLMV và đã nhận được sự ủng hộ rất tích cực 

của đại diện các Bộ Nông nghiệp Lào, Myanmar và Campuchia. Từ ý tưởng đó, Quỹ 

phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã đưa ra sáng kiến thành lập “Mạng lưới nghiên 

cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu 

vùng sông Mê Công” (NARDT) với mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong công tác trong 

nghiên cứu và đối thoại chính sách NN & PTNT, cải thiện chất lượng và hiệu quả của 

hoạt động nghiên cứu, vận động và thực thi chính sách phát triển nông nghiệp và nông 

thôn tại các quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV). 

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) tại 

Việt Nam được giao làm đơn vị đầu mối chủ trì thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới 

nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia 

tiểu vùng sông Mê Công” (NARDT) do IFAD tài trợ. Dự án hỗ trợ xây dựng và phát 

triển mạng lưới NARDT khu vực và tại mỗi quốc gia nhằm:  

(i) tăng cường hợp tác và tạo điều kiện để các bên liên quan tham gia rộng rãi hơn 

vào quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách NN & PTNT thông qua việc 

tạo ra một mạng lưới các tổ chức nghiên cứu chính sách, không chỉ từ cơ quan 

chính phủ mà còn từ các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân ở Việt Nam, 

Lào, Campuchia và Myanmar; 

(ii) tiếp thu ý kiến từ nông dân và các tổ chức nông dân trong việc thực hiện đối thoại 

và nghiên cứu chính sách có sự tham gia của các tác nhân; và  



(iii) tạo điều kiện mở rộng và thể chế hóa các thông lệ, đổi mới và bài học kinh nghiệm 

từ các chương trình do IFAD hỗ trợ. 

Các hoạt động chính của mạng lưới NARDT tập trung vào:  

(i) Chia sẻ kiến thức thông qua trao đổi thông tin và vận động chính sách: Thiết lập 

một nền tảng trao đổi thông tin và hội nghị thường niên, ở cấp khu vực và quốc 

gia; Cung cấp kết quả nghiên cứu chính sách cho diễn đàn vận động chính sách 

hiện có; và Rà soát những thành tựu đổi mới trong các chương trình được IFAD 

hỗ trợ để nhân rộng những thực hành tốt hiện có. 

(ii) Nâng cao năng lực cho các tổ chức và cá nhân nghiên cứu chính sách 

NN&PTNT: Tổ chức đào tạo, hội thảo và các hoạt động khác để nâng cao kiến 

thức và kỹ năng nghiên cứu chính sách, đối thoại và vận động cho các tổ chức và 

nhà nghiên cứu tham gia mạng lưới NARDT khu vực và quốc gia. 

(iii) Thực hiện nghiên cứu chung và đối thoại chính sách để giải quyết các vấn đề 

NN&PTNT phổ biến trong khu vực: các chủ đề ưu tiên nghiên cứu phù hợp với 

các trụ cột chiến lược của IFAD và yêu cầu của các nước thành viên. 

Theo kế hoạch công tác năm 2022 trong khuôn khổ Dự án NARDT, Viện Chính sách 

và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ chủ trì nghiên cứu vùng với chủ đề 

“Tác động của xung đột Nga – Ukraina đến hộ gia đình nông thôn Việt Nam”.  

Mục tiêu của Nghiên cứu nhằm:  

- Phân tích tác động của xung đột giữa Nga và Ukraina lên nền kinh tế, ngành nông 

nghiệp, và hộ nông thôn Việt Nam 

- Tổng quan về chính sách trong phát triển nông nghiệp và nông thôn ứng phó với 

xung đột Nga-Ukraina. 

- Đề xuất giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát triển bền vững nông 

nghiệp và nông thôn trong thời gian tới.  

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng các cách tiếp cận sau: 

- Nghiên cứu tại bàn 

+ Thu thập, tổng quan, và rà soát các báo cáo và thông tin có liên quan (đầu tư, 

GDP, lạm phát, vv; phản ứng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn) 

+ Phân tích dữ liệu thứ cấp ở cấp quốc gia và cấp hộ gia đình. 

- Sử dụng phần mềm Excel và Stata để tính toán, trích xuất dữ liệu, và phân tích 

thống kê mô tả dữ liệu để đánh giá tác động của xung đột giữa Nga và Ukraina 

đến: 

+ Tác động đến tăng trưởng GDP, giá các mặt hàng, lạm phát, thương mại xuất 

nhập khẩu nông sản của Việt Nam. 

+ Tác động lên tình trạng ngheo đói, việc làm, lao động nông thôn, thu nhập, chi 

tiêu của hộ nông thôn. 

- Nghiên cứu và đề xuất giải pháp hỗ trợ hộ nông thôn trong bối cảnh xung đột 

giữa Nga và Ukraina. 

2. Nhiệm vụ của tư vấn 



- Thu thập, tổng hợp số liệu/thông tin liên quan đến hộ gia đình nông thôn: tình 

trạng nghèo đói, việc làm, lao động nông thôn.   

- Chiết xuất và tính toán số liệu về hiện trạng của các hộ gia đình nông thôn và tác 

động của cuộc xung đột đối với các hộ gia đình nông thôn 

3. Sản phẩm giao nộp 

01 Đĩa CD lưu: 

- Bộ số liệu tổng hợp về hộ gia đình nông thôn, bao gồm: tỷ lệ hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; lực lượng lao 

động, lao động đang làm việc, tỷ lệ thiếu việc làm, tỷ lệ lao động phi chính thức, 

cơ cấu lao động của hộ theo hoạt động kinh tế chính, theo nghề chính. 

- Dofile tính toán số liệu về hộ gia đình nông thôn từ bộ dữ liệu Khảo sát mức 

sống dân cư Việt Nam (VHLSS).  

- Bộ số liệu tổng hợp về hiện trạng của các hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh 

xung đột Nga-Ukraina, bao gồm: thu nhập hộ, mức độ đa dạng hóa thu nhập; chi 

tiêu bình quân của một hộ theo khoản chi, theo nhóm thu nhập; mức độ tăng, 

giảm chi phí sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản), 

giá bán một số sản phẩm nông nghiệp. 

4. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm  

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, ưu tiên ứng viên chuyên ngành kinh tế, kinh tế phát 

triển và phát triển nông thôn. 

- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến xử lý và phân tích số liệu, 

ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu về Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

- Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị nhà nước và các tổ chức phát triển, đặc 

biệt là kinh nghiệm làm việc với các cơ quan/đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp 

và PTNT là một lợi thế. 

- Thành thạo tiếng Anh và các phần mềm phân tích định lượng 

- Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày tốt 

5. Thời gian thưc̣ hiêṇ hợp đồng và kinh phí hợp đồng 

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 

đến tháng 12/2022 

- Thời gian tính công tư vấn: 20 ngày. 

- Định mức ngày công tư vấn: 270 USD/ngày 

- Giá trị hợp đồng: 20 ngày x 270 USD/ngày = 5.400 USD, tương đương: 

5.400 USD x 23.150 VNĐ/USD =  125.010.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu không trăm mười nghìn đồng) 



6. Tiêu chí lựa chọn tư vấn 

TT Tiêu chí 

Thang 

điểm 

tối đa 

Đánh giá/tỷ lệ điểm-điểm 

Xuất sắc Tốt Khá 
Chấp nhận 

được 

Không 

đạt 

100 100% 85% 70% 50% 0% 

1 Trình độ học 

vấn: Có trình 

độ thạc sĩ trở 

lên, ưu tiên 

ứng viên 

chuyên ngành 

kinh tế, kinh 

tế phát triển 

và phát triển 

nông thôn. 

25 Có bằng 

tiến sĩ trong 

lĩnh vực yêu 

cầu 

Có bằng thạc 

sĩ trong lĩnh 

vực yêu cầu 

Có bằng 

thạc sĩ trong 

lĩnh vực 

tương đương 

Có bằng đại 

học trong 

lĩnh vực yêu 

cầu 

Không 

đạt yêu 

cầu bằng 

cấp 

  Số điểm 25  25 21,25 17,5 12,5 0 

2 Kinh 

nghiệm làm 

việc   

60           

a Có ít nhất 15 

năm kinh 

nghiệm làm 

việc liên 

quan đến xử 

lý và phân 

tích số liệu 

 Có từ 20 

năm kinh 

nghiệm trở 

lên trong 

lĩnh vực yêu 

cầu 

Có 19 năm 

kinh nghiệm 

trong lĩnh 

vực yêu cầu 

Có 17  năm 

kinh nghiệm 

trong lĩnh 

vực yêu cầu 

Có 15 năm 

kinh nghiệm 

trong lĩnh 

vực yêu cầu 

Có dưới 

15 năm 

kinh 

nghiệm 

trở 

xuống 

trong 

lĩnh vực 

yêu cầu 

  Số điểm 40  40 34 28 20 0 

b Có kinh 

nghiệm 

nghiên cứu 

về Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

 Có từ 5 năm 

kinh nghiệm 

trở lên  

Có 4 năm 

kinh nghiệm 

Có 3 năm 

kinh nghiệm 

Có từ 1 đến 

dưới 3 năm 

kinh nghiệm  

Không 

đạt yêu 

cầu kinh 

nghiệm 

  Số điểm  20 20 17 14 10 0 

3 Kinh 

nghiệm khác 

15           

a Có kinh 

nghiệm làm 

việc với các 

đơn vị nhà 

nước và các 

tổ chức phát 

triển, đặc biệt 

là kinh 

nghiệm làm 

việc với các 

cơ quan/đơn 

vị trực thuộc 

 Có từ 5 

nghiên cứu/ 

đề tài làm 

việc với các 

cơ quan/đơn 

vị trực 

thuộc Bộ 

Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Có từ 4 

nghiên cứu/ 

đề tài làm 

việc với các 

cơ quan/đơn 

vị trực thuộc 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Có từ 3 

nghiên cứu/ 

đề tài làm 

việc với các 

cơ quan/đơn 

vị trực thuộc 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Có từ 1-2 

nghiên cứu/ 

đề tài làm 

việc với các 

cơ quan/đơn 

vị trực thuộc 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Không 

có kinh 

nghiệm  



TT Tiêu chí 

Thang 

điểm 

tối đa 

Đánh giá/tỷ lệ điểm-điểm 

Xuất sắc Tốt Khá 
Chấp nhận 

được 

Không 

đạt 

100 100% 85% 70% 50% 0% 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

  Số điểm  10 10 8,5 7 5 0 

b Ngoại ngữ 

tiếng Anh 

 Đã từng học 

tập ở nước 

ngoài bằng 

tiếng Anh/ 

hoặc kỹ 

năng sử 

dụng tiếng 

Anh thành 

thạo 

Có chứng chỉ 

tiếng Anh do 

tổ chức nước 

ngoài cấp 

hoặc có bằng 

đại học tiếng 

Anh/ hoặc kỹ 

năng sử dụng 

tiếng Anh 

tương đương 

Có chứng 

chỉ tiếng 

Anh trong 

nước cấp 

trình độ C 

trở lên hoặc 

kỹ năng sử 

dụng tiếng 

Anh tương 

đương 

Có chứng 

chỉ tiếng 

Anh trình độ 

B trong 

nước kỹ 

năng sử 

dụng tiếng 

Anh tương 

đương 

Không 

có bằng 

cấp/ 

không 

biết tiếng 

Anh 

  Số điểm  5 5 4,25 3,5 2,5 0 

4 Kết quả  100      

5 Kết luận             

- Tổng số điểm tối thiểu để đạt yêu cầu của mục đánh giá chi tiết ≥ 70 điểm; 

- Tư vấn có từ 01 tháng đến dưới 01 năm kinh nghiệm được làm tròn 01 năm kinh 

nghiệm; Tư vấn có số tháng kinh nghiệm dư từ 06 tháng trở lên được tính tròn thêm 

01 năm kinh nghiệm và số dư dưới 6 tháng sẽ không được tính thêm là 01 năm kinh 

nghiệm. 

 

 

 

 


